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THÔNG BÁO 

Kết quả xét thăng hạng chức danh nghề  viên chức năm 2023 

 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

 Căn cứ Đề án số 796/ĐA-SVHTTDL ngày 26/5/2023 của sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch tỉnh Đề án tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên 

chức từ hạng VI lên hạng III năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 244 /QĐ-SVHTTDL ngày 21/8/2023 của sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức năm 2023;  

 Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-SVHTTDL ngày 11/9/2023 của Sở Văn hóa 

Thể thao và Du lịch về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức năm 2023;  

 Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 thông 

báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 như sau: 

I. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ   

Tổng số hồ sơ đề nghị xét thăng hạng: 09 hồ sơ, trong đó: 

- Số hồ sơ của viên chức chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh: 04 

hồ sơ; 

- Số hồ sơ của viên chức chuyên ngành Mỹ thuật: 01 hồ sơ; 

- Số hồ sơ của viên chức chuyên ngành Văn hóa cơ sở: 01 hồ sơ; 

- Số hồ sơ của viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao: 03 hồ sơ. 

II. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CHẤM ĐIỂM HỒ SƠ   

1. Chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh 
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1.1. Bà Mào Thị Chính - Trưởng phòng Nghệ thuật Biểu diễn, Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đề nghị xét thăng hạng từ Diễn viên hạng IV, mã số 

V.10.04.15, lên Diễn viên hạng III, mã số V.10.04.14. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 88,5/100 điểm. 

1.2. Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Biểu 

diễn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đề nghị xét thăng hạng từ Diễn viên 

hạng IV, mã số V.10.04.15, lên Diễn viên hạng III, mã số V.10.04.14. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 82,5/100 điểm. 

1.3. Ông Phạm Hoài Sơn - Viên chức, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh. Đề nghị xét thăng hạng từ Diễn viên hạng IV, mã số V.10.04.15, lên Diễn 

viên hạng III, mã số V.10.04.14. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 76,5/100 điểm. 

1.4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Viên chức, Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật. Đề nghị xét thăng hạng từ Diễn viên hạng IV, mã số V.10.04.15, lên Diễn 

viên hạng III, mã số V.10.04.14. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 80,5/100 điểm. 

2. Chuyên ngành Mỹ thuật 

Bà Lê Thị Hiền - Viên chức, trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Đề nghị 

xét thăng hạng từ Họa sĩ hạng IV, mã số V.10.08.28, lên Họa sĩ hạng III, mã số 

V.10.08.27. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 83/100 điểm. 

3. Chuyên ngành Văn hóa cơ sở 

Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Viên chức, Bảo tàng tỉnh. Đề nghị xét thăng 

hạng từ Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV, mã số V.10.07.24, lên Hướng dẫn viên 

văn hóa hang hạng III, mã số V.10.07.23. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 09/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 
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Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 86,5/100 điểm. 

4. Chuyên ngành Thể dục thể thao 

4.1. Ông Đinh Văn Trường - Viên chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục thể thao. Đề nghị xét thăng hạng từ Hướng dẫn viên hạng IV, mã số 

V.10.01.04, lên Huấn luyện viên hang hạng III, mã số V.10.01.03; 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 84/100 điểm. 

4.2. Ông Lưu Tân Trường - Viên chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao. Đề nghị xét thăng hạng từ Hướng dẫn viên hạng IV, mã số 

V.10.01.04, lên Huấn luyện viên hang hạng III, mã số V.10.01.03. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 86,5/100 điểm. 

4.3. Ông Nguyễn Tiến Tùng - Viên chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục thể thao. Đề nghị xét thăng hạng từ Hướng dẫn viên hạng IV, mã số 

V.10.01.04, lên Huấn luyện viên hang hạng III, mã số V.10.01.03. 

Kết quả thẩm định hồ sơ: Đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông 

tư 07/2022/TT-BVHTTDL ngày 25/10/2022 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Kết quả chấm điểm hồ sơ đạt: 89,5/100 điểm. 

 III. DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN THĂNG HẠNG CHỨC 

DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2023   

1. Chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn và Điện ảnh 

1.1. Bà Mào Thị Chính - Trưởng  phòng Nghệ thuật Biểu diễn, Trung tâm 

Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng 

IV, mã số V.10.04.15, lên chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng III, mã số 

V.10.04.14. 

1.2. Ông Nguyễn Thành Chung - Phó Trưởng phòng Nghệ thuật Biểu 

diễn, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp 

Diễn viên hạng IV, mã số V.10.04.15, lên chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng 

III, mã số V.10.04.14. 

1.3. Ông Phạm Hoài Sơn - Viên chức, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh. Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV, mã số V.10.04.15, 

lên chức danh nghề nghiệp chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng III, mã số 

V.10.04.14. 

1.4. Ông Nguyễn Mạnh Cường - Viên chức, Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tỉnh. Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng IV, mã số 

V.10.04.15, lên chức danh nghề nghiệp Diễn viên hạng III, mã số V.10.04.14. 
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2. Chuyên ngành Mỹ thuật 

Bà Lê Thị Hiền - Viên chức, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh: Thăng 

hạng từ chức danh nghề nghiệp Họa sĩ hạng IV, mã số V.10.08.28, lên chức danh 

nghề nghiệp Họa sĩ hạng III, mã số V.10.08.27. 

3. Chuyên ngành Văn hóa cơ sở 

Bà Hoàng Thị Thu Huyền - Viên chức, Bảo tàng tỉnh: Thăng hạng từ chức 

danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV, mã số V.10.07.24, lên chức 

danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên văn hóa hang hạng III, mã số V.10.07.23. 

4. Chuyên ngành Thể dục thể thao 

4.1. Ông Đinh Văn Trường - Viên chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục thể thao. Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên 

hạng IV, mã số V.10.01.04, lên chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hang hạng 

III, mã số V.10.01.03. 

4.2. Ông Lưu Tân Trường - Viên chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao. Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên hạng IV, 

mã số V.10.01.04, lên chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hang hạng III, mã 

số V.10.01.03. 

4.3. Ông Nguyễn Tiến Tùng - Viên chức, Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu Thể dục thể thao: Thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp Hướng dẫn viên 

hạng IV, mã số V.10.01.04, lên chức danh nghề nghiệp Huấn luyện viên hạng III, 

mã số V.10.01.03. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 thông 

báo kết quả xét thăng hạng tới các đơn vị và viên chức tham gia xét thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2023 và được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ:  

http://svhttdl.laichau.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở VHTT&DL (Hoài); 

- Lưu: VT, VP (Lan). 

 TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VHTT&DL 

Trần Mạnh Hùng 
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